PHẦN I: MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Xu thế phát triển của xã hội nói chung và sự phát triển của khoa học, công nghệ nói riêng đòi hỏi con người cần phải có vốn tri thức nhất định, tư duy nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo để giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống.


Công tác đổi mới phương pháp dạy và học đã và đang được triển khai thực hiện trong các cấp của ngành giáo dục. Ở đó, dưới sự tổ chức điều khiển của GV, người học phải tích cực, chủ động, sáng tạo học tập trong hoạt động và bằng hoạt động để chiếm lĩnh tri thức.


TDST có ý nghĩa to lớn đối với việc học tập, công tác và trong cuộc sống. Đặc biệt, đối với bộ môn Toán thì yếu tố sáng tạo là vô cùng cần thiết. Hoạt động giải toán là hoạt động chủ yếu trong dạy học môn toán. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho việc bồi dưỡng TDST cho HS.

Số học là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình toán 6. Nội dung các bài toán số học vô cùng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, đây là dạng bài tập khó, đòi hỏi HS phải có năng lực giải toán nhất định, sử dụng các kiến thức toán học rộng khắp và đặc biệt cần có tư duy giải toán linh hoạt và sáng tạo. Vì vậy, dạy học giải bài tập số học có tác dụng rất lớn trong việc bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS.

Với những lí do trên, tôi đã chọn đề tài: “Bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 6 thông qua dạy học giải bài tập số học” nhằm đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS lớp 6 thông qua hoạt động dạy học giải bài tập số học.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
· Nghiên cứu tổng quan về TDST, một số thành phần cơ bản của TDST.
· Đề xuất một số biện pháp chủ yếu để bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS lớp 6 thông qua dạy giải bài tập số học.
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
· Nghiên cứu tổng quan về TDST, các thành phần cơ bản của TDST.
· Tìm hiểu đặc điểm phát triển trí tuệ của HS lớp 6.
· Đề xuất một số biện pháp nhằm bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS lớp 6 qua dạy học giải bài tập số học.
· Thử nghiệm sư phạm.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
· TDST và các thành phần cơ bản của TDST.
· Bài tập số học trong chương trình toán 6.
· Thử nghiệm minh họa.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
· Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu về TDST, các sách, báo, các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài. Đọc và nghiên cứu SGK, SBT, sách toán nâng cao có liên quan đến bài tập số học trong chương trình toán 6.
· Lấy ý kiến chuyên gia về vấn đề nghiên cứu. 
· Thử nghiệm sư phạm: Nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và tính khả thi của phương án đề xuất.
VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI


Một giờ học Toán sẽ thực sự hiệu quả nếu giáo viên biết cách làm cho bài học trở nên lôi cuốn và hấp dẫn được học sinh của mình. Trên thực tế, một giờ học có thực sự hiệu quả hay không phụ thuộc phần lớn vào việc học sinh có làm bài và vận dụng vào làm bài tập được hay không. 


Chính vì thế, muốn tìm ra được các phương pháp hướng dẫn học sinh làm các dạng bài tập số học phù hợp thì giáo viên cần phải nắm chắc được kiến thức cơ bản và phải làm chủ được các phương pháp, phương tiện, kĩ thuật giảng dạy, đồng thời có khả năng vận dụng chúng vào từng điều kiện, đối tượng cụ thể.


Hi vọng rằng, với việc nghiên cứu về Bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 6 thông qua dạy học giải bài tập số học mà tôi đưa ra trong đề tài này sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp ý kiến để chúng ta có được những phương pháp lý thú, bổ ích và phù hợp với học sinh.
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ
Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1. Tư duy sáng tạo
a. Tư duy là gì?


Tư duy là quá trình nhận thức, phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính chất quy luật của sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết.

Tư duy là một quá trình nhận thức, là hoạt động trí tuệ bao gồm bốn bước cơ bản sau:


(1) Nhận thức vấn đề: Xác định được vấn đề và biểu đạt nó thành nhiệm vụ của tư duy. Nói cách khác là xác định được câu hỏi cần giải đáp.

(2) Huy động tri thức, vốn kinh nghiệm, liên tưởng, hình thành giả thiết về cách giải quyết vấn đề, cách trả lời câu hỏi.


(3) Xác minh giả thiết trong thực tiễn, nếu giả thiết đúng thì qua bước sau, nếu sai thì phủ định nó và hình thành giả thiết mới.


(4) Giải quyết vấn đề, kiểm tra kết quả và đưa ra sử dụng.

b. Sáng tạo là gì?


Theo từ điển Tiếng Việt: “Sáng tạo là tìm ra cái mới, cách giải quyết mới không bị gò bó, phụ thuộc vào cái đã có”.


Khi nghiên cứu về quá trình sáng tạo, J.Adama cho rằng quá trình ấy trải qua bốn giai đoạn:


(1) Giai đoạn chuẩn bị: là giai đoạn chủ thể hoạt động tìm kiếm cách giải quyết vấn đề, thu thập tài liệu, tìm hiểu các thông tin liên quan.


(2) Giai đoạn ấp ủ: Khi công việc giải quyết vấn đề bị ngừng lại, chỉ có các hoạt động của tiềm thức, các hoạt động được bổ sung cho vấn đề được quan tâm.


(3) Giai đoạn bừng sáng: Đó là bước nhảy vọt về chất trong tri thức, xuất hiện đột ngột và kéo theo là sự sáng tạo.


(4) Giai đoạn kiểm chứng: Kiểm tra trực giác, triển khai các luận chứng lôgic để có thể chứng tỏ tính đúng đắn của cách thức giải quyết vấn đề, khi đó kết quả sáng tạo mới được khẳng định.


Trong quá trình học tập môn toán, tính sáng tạo là đặc thù, phổ biến ở tư duy toán học, chẳng hạn đơn giản như việc tìm ra cách giải mới cho bài toán, mà cách giải đó khác với cách giải mang tính thuật toán là một sự sáng tạo.

c.  Khái niệm TDST

TDST là một dạng tư duy độc lập, tạo ra ý tưởng mới và có hiệu quả giải quyết vấn đề cao.


Ý tưởng mới thể hiện ở chỗ phát hiện vấn đề mới, tìm ra hướng đi mới, tạo ra kết quả mới. Tính độc đáo của ý tưởng mới thể hiện ở giải pháp lạ, hiếm, không quen thuộc hoặc duy nhất.


Có thể nói TDST là sự kết hợp ở đỉnh cao của tư duy độc lập và tư duy tích cực, nó bao gồm tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn, tính độc đáo, tính hoàn thiện, tính nhạy cảm vấn đề, tính chính xác, năng lực định giá trị, năng lực định nghĩa lại,… 
2. Một số thành phần cơ bản của TDST

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả về cấu trúc của TDST, có thể nói TDST bao gồm năm thành phần cơ bản sau:
a. Tính mềm dẻo


Đó là năng lực thay đổi dễ dàng nhanh chóng trật tự của hệ thống tri thức, chuyển từ góc độ quan niệm này sang góc độ quan niệm khác, định nghĩa lại sự vật, hiện tượng, gạt bỏ sơ đồ tư duy có sẵn và xây dựng phương pháp tư duy mới, tạo ra sự vật mới trong mối quan hệ mới hoặc chuyển đổi quan hệ và nhận ra bản chất của sự vật và điều phán đoán. Tính mềm dẻo gạt bỏ sự sơ cứng trong tư duy, mở rộng sự nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau của chủ thể nhận thức.
b.  Tính nhuần nhuyễn


Là năng lực tạo ra một cách nhanh chóng sự tổ hợp giữa các yếu tố riêng lẻ của tình huống, hoàn cảnh để đưa ra giả thuyết mới và ý tưởng mới. Đặc biệt là khả năng xem xét đối tượng dưới nhiều khía cạnh khác nhau, có cách nhìn sinh động từ nhiều phía đối với sự vật, hiện tượng.
c.  Tính độc đáo


Là khả năng tìm kiếm và quyết định phương thức giải quyết lạ hoặc duy nhất.

Tính độc đáo của tư duy có ba đặc trưng nổi bật sau:


- Khả năng tìm ra những liên tưởng và những kết hợp mới.


- Khả năng nhìn ra những mối liên hệ trong những sự kiện bên ngoài tưởng như không có liên hệ với nhau.


- Khả năng tìm ra giải pháp lạ tuy đã biết những giải pháp khác.
d.  Tính hoàn thiện


Là khả năng lập kế hoạch, phối hợp các ý nghĩ và hành động, phát triển ý tưởng, kiểm tra và chứng minh ý tưởng.

e.  Tính nhạy cảm vấn đề

Là năng lực nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, sự mâu thuẫn, sai lầm, thiếu lôgíc, chưa tối ưu ... và từ đó đề xuất hướng giải quyết, tạo ra cái mới.


Ngoài năm thành phần cơ bản trên đây còn có những yếu tố quan trọng khác như: tính chính xác, năng lực định giá trị, năng lực định nghĩa lại. Tuy nhiên các tác giả cũng nhất trí rằng ba yếu tố đầu tiên (tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn, tính độc lập) là ba yếu tố cơ bản nhất, cốt lõi nhất của TDST.
Chúng ta cùng xét một số ví dụ:

Bài toán 1: Cho
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Chứng minh rằng 
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* Phân tích

Để chứng minh bất đẳng thức 
[image: image3.wmf]2

A < 

5

 thông thường HS sẽ nghĩ đến cách biến đổi tương đương.
* Lời giải
Cách 1: Biến đổi tương đương

Giả sử: 
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* Khai thác bài toán

Từ việc biến đổi trên ta thấy có thể tách và nhóm các số hạng trong tổng A làm xuất hiện bất đẳng thức.

Nhận thấy dãy các số hạng trong A là dãy các phân số giảm dần (với tử số bằng 1 và mẫu là các số tự nhiên liên tiếp), các số hạng đan dấu nhau. Ta có: 
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.  Do đó, ta cần đánh giá tổng 
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. Từ đây HS đi đến lời giải:
Cách 2: Ta có 
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Một yếu tố sáng tạo trong giải toán là không những tìm ra nhiều lời giải, mà còn phải tìm được lời giải sáng tạo, tối ưu nhất, càng ít sử dụng kiến thức phức tạp càng tốt. Bằng suy nghĩ độc đáo dựa vào đặc thù bài toán ta có thể chứng minh bài toán nhờ đánh giá từng số hạng của tổng A để có thể so sánh A với  
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 như sau:
Hoàn toàn theo cách suy nghĩ trên ta có thể  giải được các bài toán tương tự:

Bài toán 1.1:  Chứng minh rằng

[image: image22.wmf]1111112

B =  -  +  -  + ... -  +  < 

23452n - 12n5



[image: image23.wmf]1111115

C =  -  +  -  + ... -  +  < 

34562010201116



[image: image24.wmf]1111114

D =  -  + -  + ... -  +  < 

56782008200921


Bài toán 1.2: Cho 
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Chứng minh rằng:          a, A > 
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Bài toán 2 : Có 7 can bia đầy, 7 can bia đầy một nửa, 7 can không. Làm thế nào để chia số can bia này thành ba phần bằng nhau để phần nào cũng có số can đầy, số can đầy một nửa và số can rỗng là như nhau?

*Phân tích
- Bài toán cho biết số can bia mỗi loại là 7, 7 không chia hết cho 3. Vậy làm thế nào để chia số can thành ba phần và số can mỗi loại trong các phần là bằng nhau?
- Theo bài ra có số can bia trong mỗi loại trong ba phần là bằng nhau nên số can.
bia mỗi loại phải là bội của 3. Từ đây HS tìm cách tạo ra số can bia mỗi loại là số chia hết cho 3 nhờ việc san bia ở các can cho nhau. Mỗi cách san bia như vậy  sẽ cho ta một lời giải của bài toán.
* Lời giải

Cách 1: Từ 4 can đầy một nửa ta có được 2 can đầy và 2 can không. Khi đó sẽ có 9 can đầy, 3 can đầy một nửa và 9 can không. Vậy mỗi phần có 3 can đầy, 1 can đầy một nửa và 3 can không.

Cách 2: Từ 1 can đầy và 1 can không ta có được 2 can đầy một nửa. Khi đó sẽ có 6 can đầy, 9 can đầy một nửa và 6 can không. Vậy mỗi phần có 2 can đầy, 3 can đầy một nửa và 2 can không.

Ta có các bài tập tương tự:

Bài toán 2.1: Có một bình 4 lít và một bình 5 lít. Làm thế nào để lấy được đúng 3 lít nước từ một bể nước.

Bài toán 2.2: Một thùng có 16 lít nước. Hãy dùng một bình 7 lít và một bình 3 lít để chia 16 lít làm hai phần bằng nhau.

Bài toán 2.3: (Bản di chúc khó thực hiện)
Một người cha khi mất để lại gia tài gồm 23 con ngựa và di chúc như sau: chia cho hai con 
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 số ngựa, góp 
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 số ngựa cho quỹ của cả làng, dành 
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 số ngựa để giúp trẻ em nghèo. Nhưng 23 con ngựa lại không chia hết cho 3, cho 6, cho 8. Các con loay hoay mãi chưa biết giải quyết ra sao bèn đến nhờ một ông già thông thái trong làng. Ông già đi ngựa đến và đã chia số ngựa suôn sẻ. Ông đã chia như thế nào?
Bài toán 3:  Điền các số 0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4 vào các ô hình vuông sao cho tổng ba số ở hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 0.
	
	
	

	
	
	

	
	
	


* Phân tích

Thông thường HS sẽ lần lượt thử tất cả các trường hợp để tìm ra phương án đúng.


Suy nghĩ linh hoạt, nhận xét về dấu của các số trên HS sẽ phát hiện ra các số cần điền là các số đối nhau và để thỏa mãn bài toán thì ô vuông trung tâm phải điền số 0, các ô còn lại là các số đối nhau qua 0.


Vì 3 + (-2) + (-1) = 0 nên 3, -2, -1 phải cùng nằm trên một hàng hoặc cột. Lập luận tương tự HS sẽ xác định được vị trí của các số trong hình vuông.

* Lời giải

Có thể điền các số như sau:
	3
	-2
	-1

	-4
	0
	4

	1
	2
	-3


* Khai thác lời giải
Ngoài cách điền như trên còn có cách nào khác không? Khi đó HS sẽ nghĩ đến việc đổi chỗ các số đối cho nhau để được cách điền khác:
	-3
	2
	1

	4
	0
	-4

	-1
	-2
	3


Đổi chỗ các hàng và cột cũng đem lại kết quả đúng:
	-1
	4
	-3

	-2
	0
	2

	1
	-4
	-1


	1
	-4
	3

	2
	0
	-2

	-3
	4
	-1
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Với tư duy tương tự, HS giải được các bài toán:
Bài toán 3.1:
Điền các số -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7 vào các ô tròn trong hình bên sao cho tổng của ba số “thẳng hàng” bất kì đều bằng 0.
[image: image118.emf]Bài toán 3.2: Điền các số -1, -2. -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
vào các ô tròn trong hình bên sao cho tổng bốn số trên mỗi cạnh của tam giác đều bằng:
a, 9

b, 16

c, 19 
Yêu cầu của bài toán đơn giản chỉ là điền số - những ô số bí ấn - nhưng đòi hỏi ở HS khả năng suy luận thông minh, lập luận chặt chẽ trên cơ sở các dữ kiện của bài ra. Các “bài toán câm” như trên là cơ hội tốt để HS rèn luyện, bồi dưỡng, thể hiện tính độc đáo của tư duy. 
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1. Vài nét về đặc điểm của HS lớp 6


HS lớp 6 là các em thiếu niên ở độ tuổi 11. Đây là giai đoạn đầu của lứa tuổi bắc cầu, chuyển tiếp từ trẻ em lên người lớn, từ thơ ấu sang tuổi trưởng thành. Ở các em đã bắt đầu có sự thay đổi về thể chất, tâm sinh lý.


Học tập là hoạt động chủ đạo của HS. Bước vào lớp 6, hoạt động học tập của các em có những thay đổi cơ bản. Việc học tập ở trường THCS là một bước ngoặt quan trọng trong đời sống của trẻ. Ở các lớp dưới, trẻ học tập theo hệ thống các sự kiện và hiện tượng, hiểu những mối quan hệ cụ thể và đơn giản giữa các sự kiện và hiện tượng đó. Ở trường THCS, việc học tập của các em phức tạp hơn một cách đáng kể. Các em được học nhiều môn học với nhiều GV khác nhau…
           Ở HS lớp 6 dần hình thành khả năng phân tích, tổng hợp các sự vật, hiện tượng phức tạp hơn khi tri giác sự vật, hiện tượng. Khối lượng tri giác tăng lên, tri giác trở nên có kế hoạch, có trình tự và hoàn thiện hơn.

So với bậc Tiểu học, năng lực ghi nhớ có chủ định ở các em được tăng lên rõ rệt, cách thức ghi nhớ được cải tiến, hiệu suất ghi nhớ dần được nâng cao.


Hoạt động tư duy của HS lớp 6 cũng có những biến đổi cơ bản. Các em bắt đầu tiến hành các thao tác như so sánh, hệ thống hóa, phân loại nhằm ghi nhớ tài liệu. 

Trong những giai đoạn phát triển của con người, lứa tuổi thiếu niên có một vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng đặc biệt là lứa tuổi HS lớp 6. Sự biến đổi về mọi mặt ở HS lớp 6 nói riêng cũng như ở HS THCS nói chung là điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng, phát triển TDST cho các em.
2. Vai trò của việc giải bài tập toán


Bài tập toán học có vai trò quan trọng trong quá trình học tập môn toán ở nhà trường phổ thông. Giải bài tập toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học, thông qua việc giải bài tập, HS phải thực hiện nhiều hoạt động như: nhận dạng, thể hiện các khái niệm, định nghĩa, định lý, quy tắc - phương pháp, những hoạt động phức hợp, những hoạt động trí tuệ chung, những hoạt động trí tuệ phổ biến trong toán học. Vai trò của bài tập toán thể hiện ở cả ba bình diện: mục đích, nội dung và phương pháp của quá trình dạy học. 
Kết luận chương 1

Qua nghiên cứu tổng quan về TDST, chúng ta thấy rõ TDST là cốt lõi của tư duy tích cực và tư duy độc lập, tạo ra những cái mới có tính giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả và chất lượng. Cái mới ở đây là phát hiện vấn đề mới, tìm ra hướng đi mới, có kết quả mới. Hình thành và phát triển TDST cho HS cần tập trung vào các yếu tố cơ bản, đó là tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn và tính độc đáo.

Nội dung bài toán số học chiếm một khối lượng không nhỏ trong chương trình toán 6 và có nhiều con đường để đi đến đích. Trên các con đường ấy chứa đựng nhiều phương án ngắn gọn, độc đáo và sáng tạo, có thể khai thác bài toán theo nhiều hướng khác nhau. Do đó chủ đề bài toán số học sẽ đem đến cho HS nhiều điều bổ ích, lý thú, khơi dậy hứng thú học tập cũng như niềm đam mê, yêu thích môn toán. HS lớp 6 đang ở trong giai đoạn đầu của chặng đường biến đổi tâm sinh lý, phát triển trí tuệ, tư duy có chủ định… là điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện và phát triển tư duy đặc biệt là TDST. Theo A. Diesterwerg: “Người GV tồi cung cấp chân lí, người GV tốt dạy người ta cách tìm ra chân lí”. Nhiệm vụ của người GV là phải nắm bắt đầy đủ các nhân tố trên, quan tâm, khai thác các tiềm năng nhằm bồi dưỡng cho HS những yếu tố của TDST.
Chương II
BIỆN PHÁP CHỦ YẾU BỒI DƯỠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA TDST CHO HỌC SINH LỚP 6 THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI

BÀI TẬP SỐ HỌC
I. Bài tập số học trong chương trình toán 6
1. Đặc điểm của bài tập số học 6


Số học là nội dung cơ bản, xuyên suốt chương trình toán 6. Đây là dạng bài tập khó, nội dung phong phú đòi hỏi HS phải có năng lực giải toán nhất định, sử dụng các kiến thức toán học rộng khắp, tư duy giải toán linh hoạt, sáng tạo. Vì vậy dạy học giải bài tập số học có tác dụng lớn trong việc bồi dưỡng tư duy đặc biệt là TDST cho HS, qua đó giúp HS khắc sâu, tổng hợp, hệ thống hóa được kiến thức cơ bản, tăng cường năng lực giải toán - một trong những mục tiêu cần đạt đến của các nhà giáo dục.

Nội dung số học trong chương trình toán 6:
+ Hệ thống số: Số tự nhiên, số nguyên. 
+ Các loại số đặc biệt: Số nguyên tố, số chính phương, số hoàn hảo, số bạn bè.

+ Phép toán trên các tập hợp số: Ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN, phép chia hết, chia có dư, đồng dư thức…

Một số dạng bài tập số học trong chương trình toán 6:


+ Dạng toán về tính toán và chứng minh


+ Dạng toán về chia hết và chia có dư


+ Dạng toán về ƯCLN, BCNN

+ Dạng toán về số nguyên tố, số chính phương


+ Dạng toán về tìm số
2. Vai trò của bài tập số học trong việc bồi dưỡng TDST cho HS lớp 6

Hoạt động chủ yếu của toán học chính là giải toán. Dạy học giải bài tập có một vai trò quyết định đối với chất lượng dạy học toán. Bài tập toán chiếm một số lượng lớn trong nội dung toán học đặc biệt trong những năm gần đây ngành giáo dục đã đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo thì bài tập và các hoạt động toán học càng được chú ý một cách thích đáng.


Số học là một phần không thể thiếu để xây dựng lên chương trình toán THCS gồm: Số, Đại, Hình. Số học được trình bày ở lớp 6 như là cơ sở nền tảng của toán THCS. Với hệ thống lý thuyết và bài tập đa dạng, phong phú, cộng với tính logic và trừu tượng cao độ có tác dụng rất lớn trong việc bồi dưỡng các yếu tố của TDST cho HS. Do đó trong dạy học bài tập toán nói chung, bài tập số học 6 nói riêng, GV luôn có ý thức khai thác bài toán để bồi dưỡng, phát triển TDST cho HS.
II. Một số biện pháp bồi dưỡng TDST cho HS lớp 6 thông qua hoạt động dạy học giải hệ thống bài tập số học.

1. Kết hợp các hoạt động trí tuệ với bồi dưỡng một số yếu tố của TDST trong dạy học giải bài tập số học 6

Việc bồi dưỡng TDST cho HS cần được tiến hành trong mối quan hệ hữu cơ giữa các hoạt động trí tuệ như: phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, trừu tượng hóa, đặc biệt hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa, phân chia trường hợp, lật ngược vấn đề, xét tính giải được trong đó hoạt động phân tích và tổng hợp đóng vai trò nền tảng.

Bài toán 4: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 5 thì dư 1, chia cho 7 thì dư 5.

* Phân tích
Muốn tìm số bị chia ta phải biểu diễn được số đó thông qua các số chia 5 và 7.
Theo giả thiết, số bị chia không chia hết cho 5 và 7 nên số đó không chia hết cho 35. Bằng cách liệt kê các số nhỏ hơn 35 chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 5 ta sẽ tìm được số bị chia thỏa mãn bài toán
* Lời giải

Cách1:

Gọi n là số chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 5 (n > 0)

Vì 
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[image: image32.wmf]n = 35k + r

 
[image: image33.wmf](k, rN;0r35)

Î<<


Trong đó r chia cho 7 dư 5 và r chia cho 5 dư 1.

Các số nhỏ hơn 35 chia cho 7 dư 5 là: 5, 12, 19, 26, 33.
Các số nhỏ hơn 35 chia cho 5 dư 1 là 6, 11, 16, 21, 26, 31
[image: image34.wmf]Þ

 r = 26.

Các số chia cho 7 dư 5 và chia cho 5 dư 1 là 
[image: image35.wmf]*

n = 35k + 26 (kN)
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Do đó số nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện bài toán là n = 26 (k = 0).

Vậy số cần tìm là 26.

* Khai thác bài toán

Gọi n là số cần tìm.
NX1: Xuất phát từ giả thiết ta có n chia cho 5 dư 1 và n chia cho 7 dư 5 nên khi đó ta có thể biểu diễn n qua các số chia 5 và 7 như sau:
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Để tìm n ta phải tìm mối quan hệ giữa x và y biết rằng n là số nhỏ nhất. Từ đây HS có thể đưa ra lời giải khác cho bài toán như sau:

Cách 2:

Gọi số cần tìm  thỏa mãn điều kiện đầu bài là n

Vì n chia cho 5 dư 1 nên n có dạng 
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Vì n chia cho 7 dư 5 nên n có dạng 
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Vì n là số tự nhiên nhỏ nhất nên x và y là các số tự nhiên nhỏ nhất mà 
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. Khi đó 
[image: image41.wmf]n = 7.3 + 5 = 26

. Vậy số cần tìm là 26.
NX2: Lật ngược điều kiện của bài toán ta thấy n : 5 dư 1 
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 và n : 7 dư 5 
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. Nếu tìm được số biểu diễn qua n cùng chia hết cho 5 và 7 thì HS sẽ tìm được số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Với cách giải như trên HS có thể giải quyết các bài toán tương tự :

Bài toán 4.1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho nó chia cho 25 dư 5 và chia cho 31 dư 28.

Bài toán 4.2: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số sao cho nó chia 8 dư 7 và chia cho 125 dư 4.


Tổng quát hơn ta có bài toán:
Bài toán 4.3:  Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a chia cho b dư m, chia cho c dư n (với a, b, c, m, n 
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Bài toán 5: Cho p > 3 là số nguyên tố. Chứng minh rằng 
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* Phân tích

Nhận thấy 24 = 3.8 mà (3, 8) = 1. Để chứng minh 
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 ta phải chứng minh 
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và 
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. Theo giải thiết ta có p là số nguyên tố nên (p, 3) = 1 và 
[image: image49.wmf]2

p - 1 = (p + 1)(p - 1)

 với p - 1 và p + 1 là các số chẵn. Từ đây ta có lời giải bài toán.
* Lời giải

Theo bài ra ta có (p, 3) = 1 và 
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Do p là số nguyên tố và p > 3 nên p - 1 và p + 1 là các số chẵn liên tiếp 
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(1)
Có p(p - 1)(p + 1) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp nên 
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Mà (p, 3) = 1 
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(2)
Mà (8, 3) = 1    





(3)
Từ (1), (2), (3) ta có 
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* Khai thác bài toán
Theo chứng minh trên ta có p là số nguyên tố lớn hơn 3 và 
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. Tương tự q là số nguyên tố lớn hơn 3 thì 
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 có đúng hay không. Ta xét bài toán mới.
Bài toán 5.1: Cho p và q là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng 
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* Lời giải

Ta có 
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(p - q) = (p - 1) - (q - 1)


Chứng minh tương tự như trên ta có:
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Vậy 
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NX: Nhờ hoạt động phân tích, tổng hợp HS đã nhận ra được vấn đề mới trong những điền kiện quen thuộc (p2 : 24 dư 1, q2 : 24 dư 1) từ đó chứng minh 
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. Đây chính là biểu hiện của tính mềm dẻo của tư duy.
2. Bồi dưỡng một số yếu tố của TDST thông qua khai thác bài tập số học 6

Với nội dung đa dạng và phong phú chủ đề số học trong chương trình toán 6 chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển TDST cho HS. Dưới đây là ba bài toán tổng hợp nội dung số học (bài toán chứng minh, bài toán tính toán và bài toán tìm số) mà khai thác chúng là cơ hội tốt để phát triển năng lực sáng tạo, khả năng vận dụng linh hoạt lý thuyết hay sự độc lập trong tư duy góp phần bồi dưỡng một số yếu tố của TDST. 
a. Bài toán chứng minh

Bài toán 6: Cho 
[image: image63.wmf](a + 4b) 13(a, bN)
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. Chứng minh rằng 
[image: image64.wmf](10a + b) 13
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Đây là bài toán chứng minh chia hết, khi gặp bài toán này HS thường dập khuôn máy móc, tìm cách biểu diễn 10a + b = 13k (
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).
Cách 1: 

Ta có 10a + b = 10(a + 4b) – 39b

Vì 
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Tương tự, xuất phát từ giả thiết, HS biến đổi để đi đến điều phải chứng minh.
Cách 2: Ta có 
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Không dập khuôn, xuất phát từ giả thiết đến điều phải chứng minh hoặc từ điều phải chứng minh biến đổi đề đưa đến giả thiết đúng. Với tư duy linh hoạt HS có thể kết hợp cả hai biểu thức, sau khi tính toán, rút gọn ta được một số là bội của 13 khi đó số hạng thứ hai nếu có cũng là bội của 13..

Bằng hoạt động tương tự, HS có thể giải quyết được nhiều bài toán khác.
Bài toán 6.1: Chứng minh rằng 3x + 5y 
[image: image70.wmf]M

 7 thì x + 4y 
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Bài toán 6.2: Cho a – 5b 
[image: image73.wmf]M

 17. Chứng minh rằng 10a + b 
[image: image74.wmf]M
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Bài toán 6.3 : Một số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 37. Chứng minh rằng bằng một cách hoán vị vòng quanh ta được hai số nữa cũng chia hết cho 37.

Bài toán 7: Chứng minh rằng phân số 
[image: image76.wmf]12n + 1
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 là tối giản
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Để chứng minh một phân số là tối giản, HS chỉ ra UCLN của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 1. Áp dụng quy tắc trên ta có lời giải sau:

* Lời giải

Cách 1: Ta có 
[image: image78.wmf]12n + 1
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Giả sử d = (12n + 1, 30n + 2). 
Khi đó 
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Vậy phân số 
[image: image82.wmf]12n + 1

30n + 2

 là tối giản.

Ngoài ra để chứng minh ƯCLN của tử số và mẫu số bằng 1 ta có thể sử dụng thuật toán Eculid

Cách 2 :

Ta có 30n + 2 = 2(12n +1) + 6n


12n + 1 = 2.6n + 1


        6n = 1.6n + 0


[image: image83.wmf]Þ

(30n + 2, 12n + 1) = (12n + 1, 6n) = 1
Hay phân số 
[image: image84.wmf]12n + 1
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 là tối giản


Như vậy, thay vì chứng minh ƯCLN của tử và mẫu bằng 1, HS có thể đưa về bài toán tìm ƯCLN, để có thể áp dụng thuật toán Eculid, và chỉ ra ƯCLN của chúng bằng 1. Lời giải ngắn gọn hơn, thể hiện tư duy mềm dẻo, tính độc đáo sáng tạo ở HS. Với cách suy nghĩ như trên, HS có thể giải quyết các bài tập tương tự:

Bài toán 7.1:: Chứng minh rằng các phân số sau tối giản 
[image: image85.wmf]nZ
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Bài toán 7.2:  Tìm tất cả các số tự nhiên n để phân số 
[image: image87.wmf]13 + n

n - 2

 là phân số tối giản.

Bài toán 8: Cho 
[image: image88.wmf]p5

³

 là một số nguyên tố và 2p + 1 cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng 4p + 1 là hợp số.


Xét mọi trường hợp của p, HS đi đến cách giải.
Vì 
[image: image89.wmf]p5

³

 là một số nguyên tố nên ta có thể viết p dưới dạng sau 
[image: image90.wmf]p = 3k±1

.

- Nếu 
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 thì: 
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Suy ra 2p + 1 không là số nguyên tố. Do vậy trường hợp này không xảy ra.

· Nếu 
[image: image94.wmf]p=3k-1

 với 
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 thì:

[image: image96.wmf]4p + 1=4.(3k- 1) + 1

          =12k- 3

          =3(4k- 1)


Do 
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 nên 4p - 1 là hợp số.
Không theo sự suy nghĩ thông thường ở cách 1 HS có thể nhìn nhận vấn đề một cách mềm dẻo theo hướng khác đơn giản hơn như sau.


Ta có các bài toán tương tự:
Bài toán 8.1: Cho p là số nguyên tố và 8p + 1 là số nguyên tố. Chứng minh 8p- 1 là hợp số.

Bài toán 8.2: Cho p là số nguyên tố và 8p – 1 là số nguyên tố. Chứng minh 8p+ 1 là hợp số.

Kết hợp bài toán 8.1 và bài toán 8.2 để đi đến bài toán tổng quát:

Bài toán 8.3: Cho p là số nguyên tố và một trong hai số 8p + 1 và 8p – 1 là số nguyên tố. Chứng minh số thứ ba là hợp số.

b. Bài toán tính toán

Bài toán 9: Tính

                                A1 = 1.2  +  2.3  +  3.4  +  …  +  98.99
* Lời giải

Ta có:
  A1 = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + 98.99
3A1 = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + … +  98.99.3

= 1.2.3 + 2.3.(4 - 1) + 3.4.(5 - 2) +  … +  98.99. (100 – 97)

= 1.2.3 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + … +  98.99.100 -  98.99.97
= 98.99.100
Suy ra A1 = 98.33.100

                = 323400.

Vậy A1 = 323400
* Khai thác bài toán

Mở rộng tổng A1 với n số hạng, liệu với cách làm như trên chúng ta có tính được tổng A1  hay không? Câu hỏi này giúp HS tìm cách giải quyết bài toán mới:

Bài toán 9.1: Tính tổng 
An = 1.2 + 2.3 + … + n(n + 1)

Với lối giải tương tự, HS dễ dàng tính được An = 
[image: image98.wmf]n(n + 1)(n + 2)
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Trong bài toán 9 các thừa số trong mỗi hạng tử hơn kém nhau 1 đơn vị. Thay đổi khoảng cách giữa các thừa số trong mỗi hạng tử ta có bài toán 9.2
Bài toán 9.2 : Tính

A2 = 1.3 + 3.5 + 5.7 + … + 97.99

Tương tự hướng đi ở bài toán 9 ta có lời giải sau:
Ta có A2 = 1.3 + 3.5 + 5.7 + … +  97.99

6A2 = 1.3.6 + 3.5.6 + 5.7.6 +  …+  97.99.6

    = 1.3.(5 + 1) + 3.5.(7 - 1) + 5.7(9 - 3) + … + 97.99(101 - 95)

              = 1.3.5 + 1.3 + 3.5.7 - 1.3.5 + 5.7.9 - 3.5.7 +…+ 97.99.101 - 95.97.99

              = 1.3.5 + 3 + 3.5.7 - 1.3.5 + 5.7.9 - 3.5.7 + …+ 97.99.101 - 95.97.99

    = 3 + 97.99.101
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Bài toán 9.3: Tính
B1 = 1.2.3 + 2.3.4 + … + 48.49.50
- Nhận thấy để tính tổng  B1 ta phải tìm cách làm xuất hiện các số hạng đối nhau nhằm triệt tiêu. Tương tự bài toán 9, nhân tổng B1 với 4 và thay 4 bởi hiệu của hai số HS sẽ tính được tổng B1.

* Lời giải

Ta có: B1 = 1.2.3 + 2.3.4 + … + 48.49.50
4B1 = 1.2.3.4 + 2.3.4.4 + 3.4.5.4 + … + 48.49.50.4
= 1.2.3.4 + 2.3.4(5 - 1) + 3.4.5(6 - 2) + … + 48.49.50(51 - 47)

= 1.2.3.4 + 2.3.4.5 - 1.2.3.4 + 3.4.5.6 - 2.3.4.5 + … + 48.49.50.51 - 47.48.49.50

= 48.49.50.51


[image: image101.wmf]Þ

 B1 = 12.49.50.51 = 14994000.

Vậy B1 = 14994000

Khái quát bài toán 9.3 ta được bài toán tổng quát sau:

Bài toán 9.3.1: Tính

Bn = 1.2.3 + 2.3.4 + … + n(n + 1)(n + 2)

Bằng cách biến đổi tương tự ta dễ dàng tính được

Bn = 
[image: image102.wmf]n(n + 1)(n + 2)(n + 3)
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.

Thay đổi khoảng cách giữa các thừa số trong mỗi hạng tử ở bài toán 9.3 ta có bài toán sau:

Bài toán 9.4 : Tính
D = 12 + 22  + 32  + 42 + … + 1002
* Lời giải

D = 1 + 2(1 + 1) + 3(2 + 1) + 4(3 + 1) + … + 100(99 + 1)

    = 1 + 1.2 + 2 + 2.3 + 3 + 3.4 + 4 + … + 99.100 + 100

    = (1.2 + 2.3 + 3.4 + … + 99.100) + (1 + 2 + 3 + … + 100)

    = 333300 + 5050

    = 338350

Tổng quát:

12 + 22  + 32  + … +  n2 = 
[image: image103.wmf]n(n + 1)(n + 2)n(n + 1)n(n + 1)(2n + 1)

 -  = 

326


Bài toán 9.5 : Tính

                                D3 = 13 + 33 + 53 + … + 993
* Lời giải

Từ công thức (n - 2)n(n + 2) = n3 - 4n 
[image: image104.wmf]Þ

 n3 = (n - 2)n(n + 2) + 4n
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 D3 = 1 + 1.3.5 + 4.3 + 3.5.7 + 4.5 + … + 97.99.101 + 4.99

         = 1 + (1.3.5 + 3.5.7 + … + 97.99.101) + 4(3 + 5 + 7 + … + 99)

         = 1 + 12487503 + 9996

         = 12497500

Như vậy, với khoảng cách là a ta tách : (n - a)n(n + a) = n3 - a2n. Từ đây, HS có thể phát biểu bài toán tổng quát:

Với cách khai thác như trên, từ bài toán ban đầu HS có thể khai thác, phát triển, mở rộng thành rất nhiều bài toán hay mà trong quá trình giải đòi hỏi HS phải có sự linh hoạt, sáng tạo.

Ở các bài toán trên HS có thể thay đổi số hạng cuối cùng của dãy bằng số hạng tổng quát theo quy luật của dãy. Vận dụng cách giải trên hãy tính tổng sau:
A = 1.99 + 2.98 + 3.97 + … + 49.51+ 50.50

B = 1.3 +5.7+9.11+ …+ 97.101    

C =  1.3.5 – 3.5.7 + 5.7.9 – 7.9.11 + … - 97.99.101

D = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51

E = 1.33 + 3.53 + 5.73 + … + 49.513
F = 1.992 + 2.982 + 3.972 + … + 49.512
Bài toán 10: Kết quả điều tra ở một lớp học cho thấy có 20 HS thích bóng đá, 17 HS thích bơi, 36 HS thích bóng chuyền, 14 HS thích bóng đá và bơi, 13 HS thích bơi và bóng chuyền, 15 HS thích bóng đá và bóng chuyền, 10 HS thích cả ba môn, 12 HS không thích môn nào. Tính xem lớp có bao nhiêu HS.
* Phân tích

- Bài toán cho biết số HS thích và không thích các môn thể thao. Nếu gọi HS cả lớp là một tập hợp thì số HS thích từng môn thể thao là các tập con của tập HS cả lớp.
- Nếu HS biểu diễn được các tập hợp trên dưới dạng sơ đồ ven thì vấn đề tìm số HS của cả lớp trở nên dễ dàng.

* Lời giải

Cách 1: Biểu diễn bài toán dưới dạng theo sơ đồ:
[image: image119.emf]
Từ sơ đồ ta thấy:

- Số HS thích cả ba môn thể thao là 10 HS.

- Số HS chỉ thích bóng đá và bơi là 4 HS.

- Số HS chỉ thích bóng đá và bóng chuyền là 5 HS.

- Số HS chỉ thích bóng chuyền và bơi là 3 HS.

- Số HS chỉ thích bóng đá là 1 HS.

- Số HS chỉ thích bơi là 0 HS.

- Số HS chỉ thích bóng chuyền là 18 HS.

- Số HS không thích môn thể thao nào là 12 HS.

Vậy tổng số HS của lớp là:

10 + 4 + 5 + 3 + 1 + 18 + 12 = 53 (HS)

Cách 2:

Số HS thích ít nhất một môn thể thao là:
20 + 17 + 36 – 14 – 13 – 15 + 10 = 41 (HS)

Tổng số HS của lớp là:

41 + 12 = 53 (HS)

Bằng tư duy tương tự, HS có thể giải các bài toán sau:

Bài toán 10.1: Một lớp học có 53 HS, qua điều tra thấy có 40 HS thích Toán, 30 HS thích Văn.
a, Nếu có 3 HS không thích cả hai môn thì có bao nhiêu HS thích cả hai môn?

b, Có nhiều nhất bao nhiêu HS thích cả hai môn Văn và Toán?

c, Có ít nhất bao nhiêu HS thích cả hai môn Văn và Toán?
Bài toán 10.2: Tổng kết đượt thi đua “100 điểm 10 dâng tặng thầy cô” lớp 6A có 43 bạn đạt một điểm 10 trở lên, 39 bạn đạt từ hai điểm 10 trở lên, 14 bạn đạt từ ba điểm 10 trở lên, 5 bạn đạt bốn điểm 10 và không có ai đạt trên bốn điểm 10. Tính xem trong đợt thi đua đó có bao nhiêu điểm 10?
Bài toán 11: Một người đi từ A đến B với vận tốc 25km/giờ. Sau 30 phút người thứ hai cũng đi từ A về B với vận tốc 30km/giờ và đuổi kịp người thứ nhất tại B. Tính quãng đường AB. 
* Phân tích


Đây là bài toán chuyển động cùng chiều đơn giản. Muốn tính quãng đường AB, dựa vào dữ kiện ban đầu của bài toán HS tìm thời gian để người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất - chính là thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AB. Từ đây, HS dễ dàng tính được quãng đường AB.

* Lời giải

  

Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Trong 0,5 giờ người thứ nhất đi được là:
25 . 0,5 = 12,5 (km)
Thời gian của người thứ hai đi để đuổi kịp người thứ nhất tại B là:

12,5 : (30 – 25) = 2,5 (giờ)

Quãng đường AB dài là:
30 . 2,5 = 75 (km)
Khai thác bài toán: Bài toán cho biết hiệu thời gian là 30 phút. Nếu thay đổi hiệu thời gian ta có các bài toán mới sau:

Bài toán 11.1: Một người đi từ A đến B với vận tốc 25 km/giờ. Người thứ hai cũng đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Biết rằng người thứ hai đi sau người thứ nhất 20 phút và đến B trước người thứ nhất 10 phút. Tính quãng đường AB.

Bài toán 11.2: Một người đi từ A đến B với vận tốc 25 km/giờ. Người thứ hai cũng đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Biết rằng người thứ nhất đi trước người thứ hai 20 phút và đến B sau người thứ hai là 10 phút. Tính quãng đường AB.


Bài toán 11.3: Một người dự định đi từ A đến B theo một thời gian nhất định. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 30 km/giờ. Sau khi đi được 75 km thì người đó đi tiếp trên quãng đường còn lại với vận tốc 25 km/giờ nên đến B muộn hơn thời gian dự định là 30 phút. Tính quãng đường AB.
c. Bài toán tìm số
Bài toán 12: Tìm số nguyên tố p mà p + 1 cũng là số nguyên tố.

- P là số nguyên tố, xét các trường hợp cụ thể của p ta có lời giải sau.
* Lời giải

Xét p = 2k hoặc p = 2k + 1, 
[image: image106.wmf]*
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Vậy p = 2k + 1 thì p + 1 là hợp số.

+ Nếu p = 2k . Mà  p là nguyên tố thì k = 1, ta có:

p = 2 
[image: image109.wmf]Þ

 p + 1 = 3 là số nguyên tố.

Vậy p = 2 là số nguyên tố duy nhất phải tìm.

NX: 
Giả thiết cho p và p + 1 là hai số nguyên tố nhưng p và p + 1 đồng thời là hai số nguyên liên tiếp. 
Bài toán 12.1: Tìm số nguyên tố p sao cho p + 10; p + 14 là số nguyên tố.
Bài toán 12.2: Tìm số nguyên tố p sao cho p + 6; p + 8; p + 12; p + 14 là số nguyên tố. 
Khái quát hoá ta có quy tắc để giải các bài toán dạng này như sau:

Bài toán 12.3: Tìm số nguyên tố p sao cho p + a;  p + b; p + c; p + d; ... là những số nguyên tố.
Bước 1: Thử với các số nguyên tố có giá trị nhỏ như 2; 3; 5; 7; 11...

Khi tìm được số nguyên tố p thỏa mãn đề toán ta đi chứng minh p là duy nhất.

Bước 2: Giả sử có số nguyên tố p’ > p thỏa mãn đề toán ta viết số nguyên tố p’ dưới dạng p’ = p.k + r (r 
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 0 và r < p).
    Nếu p = 2 thì p’ = 2.k + 1 

    Nếu p = 3 thì p’ = 3.k + r với r 
[image: image111.wmf]¹

 0 và r < 3

    Nếu p = 5 thì p’ = 5.k + r với r 
[image: image112.wmf]¹

 0 và r < 5

    Nếu p = 7 thì p’ = 7.k + r với r 
[image: image113.wmf]¹

 0 và r <7

Bước 3: Với từng giá trị của r ta đi chứng minh một trong các số p’ + a; p’+ b; p’ + c... là hợp số.

Bước 4: Kết luận số nguyên tố cần tìm là p.
Bài toán 13: Thay các dấu sao (*) bằng những chữ số thích hợp trong phép nhân dưới đây.
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* Lời giải

Do chữ số ở hàng đơn vị của thừa số thứ nhất và của tích là giống nhau (cùng bằng 6), suy ra chữ số ở hàng đơn vị của thừa số thứ hai có thể bằng 1 hoặc 6 (vì 1.6 = 6; 6.6 = 36).

Chữ số hàng chục của thừa số thứ hai nhân với 126 được một số có bốn chữ số nên số đó phải là số 8 hoặc 9. Như vậy thừa số thứ hai có thể là: 81, 86, 91, 96. Khi đó phép toán được viết lại là:
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* Khai thác bài toán
Bài toán 13.1: Tìm một số có 5 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng sau thì được một số lớn gấp 3 lần số có được bằng cách viết thêm chữ số 2 vào trước số đó.

Kết luận chương 2

Nhiệm vụ của người GV bên cạnh việc trang bị kiến thức cần chú trọng bồi dưỡng cho HS các yếu tố của TDST, đó là tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn, tính độc đáo... Các yếu tố phải được bồi dưỡng trong tất cả các khâu của quá trình dạy học, được kết hợp một cách hữu cơ với các hoạt động trí tuệ  (phân tích, tổng hợp, so sánh tương tự, khái quát hóa...) và nhằm rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề mới cho HS.

Quá trình dạy học sáng tạo, học tập sáng tạo là một quá trình lâu dài, cần có sự đầu tư thích đáng của cả thầy và trò. Các bài tập đã được lựa chọn chủ yếu là những bài toán có nhiều cách giải và những bài toán không có thuật giải… Thông qua những bài toán đó giúp HS biết khai thác lời giải của bài toán, so sánh các lời giải với nhau và chọn ra lời giải hay nhất. Việc tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán gắn liền với việc nhìn nhận một vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Điều đó sẽ mở đường cho sự sáng tạo phong phú. Qua các bài toán không có thuật giải và không đưa được về các loại toán giải bằng cách áp dụng quy tắc đã học khi giải sẽ giúp HS có sự nhanh trí, sáng tạo, rèn khả năng phân tích, phát hiện vấn đề. Với những thuận lợi nêu trên, bài tập số học 6 có tác dụng tích cực trong việc bồi dưỡng, phát triển TDST ở HS.
Chương 3

THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM
I. Mục đích, nội dung và tổ chức thử nghiệm

1. Mục đích thử nghiệm

Thử nghiệm được tiến hành nhằm mục đích kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của việc sử dụng hệ thống bài tập số học nhằm bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS lớp 6 thông qua dạy học giải bài tập số học.

2. Nội dung, tổ chức thử nghiệm

a. Nội dung thử nghiệm

Tiết 85: Luyện tập phép trừ phân số
Tiết 88: Luyện tập tính chất cơ bản của phép nhân phân số.

Nội dung thử nghiệm từng tiết học theo phân phối chương trình trên được soạn thành giáo án lên lớp dựa trên cơ sở:


- Sách giáo khoa toán 6 tập hai do tác giả Phan Đức Chính, Tôn Thân và Phạm Gia Đức (NXBGD 2006).


- Các câu hỏi, bài tập số học nhằm bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS.


Thử nghiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo về các kiến thức và kỹ năng cơ bản cần trang bị cho HS.
b. Tổ chức thử nghiệm

Thử nghiệm được tiến hành từ giữa học kì II năm học 2018 – 2019 tại Trường THCS Bố Hạ- Huyện Yên Thế- Tỉnh Bắc Giang.

Lớp thử nghiệm có 30 HS thuộc lớp 6A và lớp đối chứng có 30 HS thuộc lớp 6B của trường THCS Bố Hạ đều được làm chung đề kiểm tra khi kiểm tra đánh giá đầu vào và kiểm tra đầu ra.
Điều tra thực trạng học tập môn toán học kỳ I năm học 2018 – 2019 của lớp thử nghiệm và lớp đối chứng.
c.  Đánh giá kết quả thử nghiệm

· Đánh giá trình độ đầu vào dựa vào kết quả bài kiểm tra chương 2: Số nguyên (Toán 6) tiết 69. Số liệu được ghi ở bảng dưới đây.
	Lớp
	Tổng số HS
	Giới tính
	Xếp loại kết quả học tập môn toán (%)

	
	
	Nam
	Nữ
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	6A
	30
	16
	14
	12/30

40%
	10/30

33,3%
	3/30

10%
	5/30
16,7%


	6B
	30
	21
	9
	9/30
30%
	7/30

23,3%
	9/30

30%
	5/30
16,7%


· Đánh giá trình độ đầu ra dựa vào kết quả bài kiểm tra tiết 100. Số liệu được ghi ở bảng sau.
	Điểm số
	Lớp thử nghiệm 6A (X)
	Lớp đối chứng 6B (Y)

	
	Tần số

xuất hiện
	Tổng số

điểm
	Tần số

xuất hiện
	Tổng số

điểm

	10
	1
	10
	0
	0

	9
	9
	81
	4
	36

	8
	14
	112
	3
	24

	7
	4
	28
	4
	28

	6
	2
	12
	8
	48

	5
	0
	0
	7
	35

	4
	0
	0
	3
	12

	3
	0
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	1
	2

	Tổng số
	n = 30
	243
	n = 30
	185

	Điểm TB
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 = 8,1
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 = 6,2


d. Kết luận thử nghiệm

· Chất lượng đầu vào của nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng như nhau.

· Độ đồng đều đầu ra của nhóm thử nghiệm hơn nhóm đối chứng.

· Chất lượng đầu ra của nhóm thử nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng.

II. Những kết luận rút ra từ thử nghiệm



Trong tiến trình thử nghiệm, tôi đã đưa vào giờ bài tập một số ví dụ, bài tập nhỏ theo hướng mở ở lớp thử nghiệm, còn lớp đối chứng dạy theo chương trình SGK. Những giờ bài tập đầu tiên, khi đưa ra bài tập mở HS còn bỡ ngỡ song khi được gợi ý các em rất hứng thú, tự tin, hăng say tham gia giải bài tập. Qua bài tập tương tự, bài tập khái quát các em thấy có khả năng đoán nhận được kết quả và chứng minh được nhận xét mà mình đưa ra nên rất ham thích, giờ học sôi nổi không bị gò bó.


Việc bổ xung vào giờ bài tập một số bài tập nhằm bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS đã làm cho bài học trở nên phong phú, khắc sâu hơn. Các bài tập của hệ thống bài tập đã khai thác được nhiều khía cạnh của kiến thức cơ bản, tạo điều kiện cho HS nắm được dấu hiệu bản chất của kiến thức, tránh cách hiểu hời hợt, hình thức. Đó cũng là cơ sở để HS vận dụng kiến thức vào việc giải nhiều bài tập phong phú đa dạng và giúp các em tìm tòi, khám phá mở rộng kiến thức.
Kết luận chương 3

Kết quả thu được qua đợt thử nghiệm cho phép kết luận rằng:


Việc sử dụng hệ thống bài tập số học 6 nhằm bồi dưỡng một số yếu tố của TDST (cụ thể là các bài tập trình bày ở trên) trong các tiết bài tập trên lớp là có thể thực hiện được.


Nếu có phương pháp sử dụng thích hợp thì hệ thống bài tập số học trên có tác dụng tốt trong việc gây hứng thú học tập cho HS, lôi cuốn các em vào hoạt động toán học một cách tự giác và tích cực, thiết thực bồi dưỡng một số yếu tố của TDST. Do vậy, mục đích của thực nghiệm đã đạt được, hệ thống bài tập số học và mục đích của nó đã được kiểm nghiệm.

Việc phát triển TDST cho HS trong nhà trường phổ thông có vị trí hết sức quan trọng và là một mục tiêu chính của nền giáo dục phổ thông. GV cần gia công, thiết kế những câu hỏi, những bài tập về chủ đề số học để đạt được mục tiêu đề ra.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Sáng kiến kinh nghiệm: “Bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS lớp 6 thông qua dạy học giải bài tập số học” đã đạt được những kết quả chủ yếu sau: 


Trình bày tổng quan về vấn đề TDST cũng như vai trò và thành phần cơ bản của TDST, đặc điểm phát triển trí tuệ của HS lớp 6.


Làm sáng tỏ khả năng bồi dưỡng một số yếu tố của TDST cho HS lớp 6 thông qua dạy học giải bài tập số học.


Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng TDST cho HS lớp 6 thông qua các dạng bài tập số học.


Kết quả của thử nghiệm minh họa cho phương án đề xuất và chứng tỏ tính hiện thực, tính khả thi của biện pháp chủ yếu bồi dưỡng TDST cho HS lớp 6 thông qua dạy học giải bài tập số học.


Đề tài là tài liệu tham khảo cho GV, HS trường THCS, góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học và chất lượng giáo dục phổ thông.
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11. Nguyễn Vũ Thanh (2004), Chuyên đề bồi dưỡng HS giỏi toán THCS.
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291. Mục đích thử nghiệm
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